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1 MIS2001 Cơ sở dữ liệu 3 18/06/2024 13h30 D001, D002, D003, D004, D005 5 25 Thống kê - Tin học

2 MIS1002
Tin học ứng dụng trong 

quản lý
3 18/06/2024 13h30 C101 1 Thống kê - Tin học

Thi đề Tiếng Anh,

SV làm bài thi trên

Elearning

3 MIS1002
Tin học ứng dụng trong 

quản lý
3 18/06/2024 13h30

C102, C103, C104, C201, C202, 

C203, C204, C205, C206, C207, 

C208

11 Thống kê - Tin học
SV làm bài thi trên

Elearning

4 MIS1001 Tin học văn phòng 3 18/06/2024 13h30 C102, C103, C104, C201, C202 - Thống kê - Tin học
SV làm bài thi trên

Elearning

5 TOU3001 Tổng quan du lịch 3 18/06/2024 13h30
D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201
8 Du lịch

6 LAW2003 Luật dân sự 1 3 18/06/2024 15h30 D001, D002, D003, D004, D005 5 23 Luật

7 MGT1902 Quản trị học 3 18/06/2024 15h30 D006 1 Quản trị Kinh doanh Thi đề Tiếng Anh

8 MIS1002
Tin học ứng dụng trong 

quản lý
3 18/06/2024 15h30

C101, C102, C103, C104, C201, 

C202, C203, C204, C205, C206, 

C207, C208

12 Thống kê - Tin học
SV làm bài thi trên

Elearning

9 ECO3040 Toán cho Fintech 1 3 18/06/2024 15h30 D101, D102 2 Kinh tế 

10 ECO3042
Toán cho khoa học dữ 

liệu 1
3 18/06/2024 15h30 D103, D104, D105 3 Kinh tế 

11 ECO3025
Toán cho khoa học dữ 

liệu 1 (Calculus 1)
2 18/06/2024 15h30 D103 - Kinh tế 

12 MGT1002 Quản trị học 3 19/06/2024 13h30 D001 1 31 Quản trị Kinh doanh Thi đề Tiếng Anh

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ

THÔNG BÁO

Lịch thi kết thúc học phần đại học hệ chính quy học kỳ 2 năm học 2023-2024 - Đợt 3

Các học phần thi tự luận, trắc nghiệm
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13 MGT1002 Quản trị học 3 19/06/2024 13h30

A311, A312, D002, D003, D004, 

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304, D305, D306, D401, 

D402, D403, D405, D406, D407

30 Quản trị Kinh doanh

14 TOU1001
Giao tiếp trong kinh 

doanh
3 19/06/2024 15h30 D001 1 31 Du lịch Thi đề Tiếng Anh

15 TOU1001
Giao tiếp trong kinh 

doanh
3 19/06/2024 15h30

A311, A312, D002, D003, D004, 

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304, D305, D306, D401, 

D402, D403, D405, D406, D407

30 Du lịch

16 TOU1901
Giao tiếp trong kinh 

doanh
3 20/06/2024 13h30 D001 1 18 Du lịch Thi đề Tiếng Anh

17 MGT2902 Nhập môn kinh doanh 3 20/06/2024 13h30 D002, D003 2 Quản trị Kinh doanh Thi đề Tiếng Anh

18 LAW1001 Pháp luật đại cương 2 20/06/2024 13h30

D004, D005, D006, D101, D102, 

D103, D104, D105, D106, D201, 

D202, D204, D205, D206, D301

15 Luật

19 ENG2016
English Communication 

2 
3 20/06/2024 15h30 D001, D002, D003 3 17 Bộ môn NNCN

20 ENGELE1 English Elementary 1 3 20/06/2024 15h30

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204

11 Trường ĐHNN

21 ENG1014 IELTS BEGINNERS 2 2 20/06/2024 15h30 D205 - Trường ĐHNN

22 ENG2013
IELTS 

INTERMEDIATE 1
3 20/06/2024 15h30 D004 1 Trường ĐHNN

23 ENG1011 PRE-IELTS 1 3 20/06/2024 15h30 D205 - Trường ĐHNN

24 ENG1012 PRE-IELTS 2 2 20/06/2024 15h30 D205 1 Trường ĐHNN

25 VNA2004 Tiếng Việt thực hành 3 20/06/2024 15h30 D206 1 Ngữ Văn
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26 SMT1003

Đường lối cách mạng 

của Đảng cộng sản Việt 

Nam

3 21/06/2024 07h00 C101 - 25 Lý luận chính trị

27 SMT1008
Lịch sử Đảng Cộng sản 

Việt Nam
2 21/06/2024 07h00

C101, C102, C103, C104, C201, 

C202, C203, C204, C205, C206, 

C207, C208, A211, A213, A214, 

A305, A306, A307, A308, A311, 

A312, A313, A314, A406, A407

25 Lý luận chính trị

28 MIS2002
Hệ thống thông tin quản 

lý
3 21/06/2024 09h00

C101, C102, C103, C104, C201, 

C202, C203, C204, C205, C206, 

C207, C208

12 24 Thống kê - Tin học
SV làm bài thi trên

Elearning

29 ECO2003 Kinh tế môi trường 3 21/06/2024 09h00 A406, A407 2 Kinh tế 

30 ECO2002 Kinh tế phát triển 3 21/06/2024 09h00 A211, A213, A214, A305, A306 5 Kinh tế 

31 SMT3010 Logic học 2 21/06/2024 09h00 A307, A308, A311, A312, A313 5 Lý luận chính trị

32 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 24/06/2024 07h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304, D305, D306, D401

24 24 Lý luận chính trị

33 SMT1005 Triết học Mác - Lênin 3 24/06/2024 09h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304, D305, D306, D401

24 24 Lý luận chính trị

34 IBS2002 Kinh tế quốc tế 3 24/06/2024 13h30
A211, A305, A306, A307, A308, 

A311
6 30 Kinh doanh quốc tế

35 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 24/06/2024 13h30

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304

21 Quản trị Kinh doanh

36 LAW1901 Pháp luật đại cương 2 24/06/2024 13h30 A312, A313, A314 3 Luật Thi đề Tiếng Anh

37 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 24/06/2024 15h30 D001, D002, D003, D004 4 29 Quản trị Kinh doanh Thi đề Tiếng Anh
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38 MGT2002 Nhập môn kinh doanh 3 24/06/2024 15h30

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304

17 Quản trị Kinh doanh

39 FIN2001
Thị trường và các định 

chế tài chính
3 24/06/2024 15h30 A312, A313 2 Tài chính Thi đề Tiếng Anh

40 FIN2001
Thị trường và các định 

chế tài chính
3 24/06/2024 15h30

A211, A305, A306, A307, A308, 

A311
6 Tài chính

41 SMT1007
Chủ nghĩa xã hội khoa 

học
2 25/06/2024 13h30

A211, A213, A214, A306, A307, 

A308, D001, D002, D003, D004, 

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304, D305, D306, D401, 

D402, D403, D405, D406, D407

35 35 Lý luận chính trị

42 LAW2001 Luật kinh doanh 3 25/06/2024 15h30

A211, A213, A214, A306, A307, 

A308, D001, D002, D003, D004, 

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304, D305, D306, D401, 

D402, D403, D405, D406, D407

35 35 Luật

43 MKT2001 Marketing căn bản 3 26/06/2024 07h00 D001, D002, D003 3 29 Marketing Thi đề Tiếng Anh

44 MKT2001 Marketing căn bản 3 26/06/2024 07h00

C101, C102, C207, C208, D004, 

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301

19 Marketing

45 ACC1001 Nguyên lý kế toán 3 26/06/2024 07h00 D302, D303 - Kế toán

46 ACC1002 Nhập môn kế toán 3 26/06/2024 07h00
D302, D303, D304, D305, D306, 

D401, D402
7 Kế toán
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47 HRM2001 Hành vi tổ chức 3 26/06/2024 09h00 C207, C208 2 29 Quản trị Kinh doanh
SV làm bài thi trên

Elearning

48 ECO2004 Kinh tế công 3 26/06/2024 09h00 D401, D402 2 Kinh tế 

49 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 26/06/2024 09h00 D001, D002, D003, D004 4 Quản trị Kinh doanh Thi đề Tiếng Anh

50 MGT1001 Kinh tế vi mô 3 26/06/2024 09h00

D005, D006, D101, D102, D103, 

D104, D105, D106, D201, D202, 

D204, D205, D206, D301, D302, 

D303, D304, D305, D306

19 Quản trị Kinh doanh

51 MIS1902
Tin học ứng dụng trong 

quản lý
3 26/06/2024 09h00 C101, C102 2 Thống kê - Tin học

Thi đề Tiếng Anh,

SV làm bài thi trên

Elearning

52 ECO1001 Kinh tế vĩ mô 3 27/06/2024 07h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304, D305, D306, D401, D402

25 25 Kinh tế 

53 SMT3013
Lịch sử hành chính Nhà 

nước Việt Nam
3 27/06/2024 09h00 D306, D401 2 24 Lý luận chính trị

54 LAW2004 Luật hình sự 1 3 27/06/2024 09h00 D301, D302, D303, D304, D305 5 Luật

55 STA2002
Thống kê kinh doanh và 

kinh tế
3 27/06/2024 09h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206

17 Thống kê - Tin học

56 SMT1002

Các nguyên lý cơ bản 

của chủ nghĩa Mác-

Lênin phần 2

3 27/06/2024 13h30 D001 - 5 Lý luận chính trị

57 SMT1006
Kinh tế chính trị Mác - 

Lênin
2 27/06/2024 13h30 D001, D002, D003, D004, D005 5 Lý luận chính trị

58 ECO1901 Kinh tế vĩ mô 3 27/06/2024 15h30 D001, D002, D003 3 5 Kinh tế Thi đề Tiếng Anh

59 SMT1004 Tư tưởng Hồ Chí Minh 2 27/06/2024 15h30 D004, D005 2 Lý luận chính trị

60 ENG2017 English Composition B1 2 28/06/2024 07h00 A311, A312, A313, A314 4 30 Bộ môn NNCN
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61 ENGELE2 English Elementary 2 4 28/06/2024 07h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304, D305, D306, D401, D402, 

D403

26 Trường ĐHNN

62 ENG2014
IELTS 

INTERMEDIATE 2
2 28/06/2024 07h00 A311 - Trường ĐHNN

63 ENG2012
IELTS PRE-

INTERMEDIATE 2
2 28/06/2024 07h00 A312, A313 - Trường ĐHNN

64 ENG2019
English Business 

Presentation Skills
3 28/06/2024 09h00 A311 1 29 Bộ môn NNCN

65 ENGELE2 English Elementary 2 4 28/06/2024 09h00

D001, D002, D003, D004, D005, 

D006, D101, D102, D103, D104, 

D105, D106, D201, D202, D204, 

D205, D206, D301, D302, D303, 

D304, D305, D306, D401, D402, 

D403

26 Trường ĐHNN

66 ENG1013 IELTS BEGINNERS 1 3 28/06/2024 09h00 A312 1 Trường ĐHNN

67 VNA1002 Tiếng việt đại cương 2 3 28/06/2024 09h00 A313 1 Ngữ Văn
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